
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HÀ.
2. Địa chỉ: Số 46, Đường Phan Kính (Ngã tư Phan Kính giao đường Nguyễn Đổng Chi), Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh thuộc tổ 8 – P. Nam Hồng – TX Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ.

I: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:

	TT
	Họ và tên người hành nghề
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vị hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
	Vị trí chuyên môn

	1 
	Nguyễn Văn Lĩnh
	000010/HT-CCHN
	KCB Đa Khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Giám Đốc

	2 
	Đặng Huy Hoàng
	000304/HT-CCHN
	Xét nghiệm đa khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	P.Giám Đốc

	3 
	Hoàng Bá Quế
	000793/NA-CCHN
	KCB Nội Khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng Khoa

	4 
	Đinh Văn Lợi

	0000742/HT-CCHN
	KCB CK Tai – Mũi – Họng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng Khoa

	5 
	Nguyễn Thiện Nhàn
	007905/NA-CCHN
	KCB bằng y học cổ truyền
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng Khoa

	6 
	Nguyễn Trọng Bích
	000229/HT-CCHN
	KCB CK Sản
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Phó Khoa

	7 
	Nguyễn Tiến Bình
	0001676/HT-CCHN
1504/QĐ-SYT
	KCB CK Nhi
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng Khoa

	8 
	Nguyễn Thái Sơn
	000099/HT-CCHN
	KCB CK CĐHA
	Ngoài giờ hành chính
	Phó Khoa

	9 
	Hồ Ngọc Đường
	004762/HT-CCHN
	KCB CK R-H-M
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng Khoa

	10 
	Nguyễn Công Chung
	009096/ NA - CCHN
	KCB Nội khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác Sỹ

	11 
	Trần Hoài Nam
	005052/HT-CCHN
	KCB Nội khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	12 
	Lê Đình Hoàng
	005039/HT-CCHN
	KTV CĐHA
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Cử nhân

	13 
	Nguyễn Tuấn Dũng
	004792/HT-CCHN
	CKB CK Mắt
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	14 
	Trương Văn Nam
	0001997/HT-CCHN
	KCB CK Nội
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	15 
	Bùi Thị Quế
	000006/HT-CCHN
	KCB Y học cổ truyền
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	16 
	Phạm Tuấn Vũ
	004866/HT-CCHN
	KCB CK Nội
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	17 
	Đặng Quốc Tùng
	004865/HT-CCHN
	KCB CK Nội
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	18 
	Nguyễn Thị Phương Dung
	004875/HT-CCHN
	KCB CK RHM
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	19 
	Trần Anh Trí
	005677/HT-CCHN
	KCB CK TMH
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	20 
	Lê Xuân Dũng
	003655/HT-CCHN
	KCB Đa khoa tại trạm y tế
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Y sỹ đa khoa

	21 
	Lê Thị Hồng Anh
	000795/NA-CCHN
	KCB Sản – phụ khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	22 
	Hoàng Tiến Dũng
	240003/CCHN-BQP
	KCB Đa khoa, CK Nội chung
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	23 
	Trần Văn Hội
	0001856/HT-CCHN
	KCB Ngoại Khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	24 
	Nguyễn Thanh Mai
	000482/NA-CCHN
	Thạc sỹ Ngoại Khoa – chẩn đoán các bệnh lý thường gặp bằng siêu âm tổng quát
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Thạc sỹ

	25 
	Nguyễn Thế Hùng
	000251/HT-CCHN
	KCB bằng y học cổ truyền
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	26 
	Hoàng Thị Minh Nguyệt
	0001691/HT-CCHN
	Bác sỹ KCB CK Nhi
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ



	27 
	Đặng Công Thuận
	0007555/BYT-CCHN
	KCB Giải phẩu bệnh
	Ngoài giờ hành chính
	PGS, TS

	28 
	Phạm Thị Lệ
	000484/HT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	

	29 
	Nguyễn Thị Trinh
	0004344/HT-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	30 
	Đặng Thị Hằng
	0004284/ HT-CCHN
	Điều dưỡng trung học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	31 
	Bùi Thị Thuận
	0004364/HT-CCHN
	Điều dưỡng đại học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	32 
	Hồ Thị Phương Thoa
	0002831/ HT-CCHN
304/B08-PAS
	KTV xét nghiệm cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV xét nghiệm

	33 
	Ng Thị Vân Khánh
	0002662/ HT-CCHN
	KTV xét nghiệm trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV xét nghiệm

	34 
	Đào Sỹ Nghĩa
	004720/HT-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	35 
	Phan Thị Huyền
	004630/HT-CCHN
	Điều dưỡng trung học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	36 
	Trần Hồng Anh
	0002869/ HT-CCHN
	KTV Chụp X-Quang
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV X - Q

	37 
	Hồ Thị Sen
	0000741/HT-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	38 
	Phạm Văn Hoàng
	004629/HT-CCHN
	Điều dưỡng trung học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	39 
	Võ Thị Xoan
	004623/HT-CCHN
	Điều dưỡng trung học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	40 
	Nguyễn Thị Trang
	004785/ HT - CCHN
	Điều dưỡng đại học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	41 
	Nguyễn Thị Bé
	004784/ HT - CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	42 
	Hoàng Văn Quốc
	004812/HT - CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	43 
	Trần Thị Hoài Thơm
	0004343/HT-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	44 
	Lê Thị Ánh Tuyết
	007413/NA-CCHN
	Hộ sinh cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	CĐ nữ hộ sinh

	45 
	Nguyễn Cảnh Hùng
	000379/NA-CCHN
	Chiếu chụp XQ theo y lệnh của Bác sỹ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV X-Q

	46 
	Phạm Xuân Nghị
	004991/HT-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	47 
	Trần Trọng Tuấn
	004687/HT-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	48 
	Hoàng Trọng Song
	004654/HT-CCHN
	KTV
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV Xét nghiệm

	49 
	Nguyễn Văn Quyết
	0024/CCHN-D-SYT-HT
	ĐH Dược
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Dược sỹ

	50 
	Nguyễn Phi Hùng
	000093/HT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	51 
	Nguyễn Thị Thương
	000193/HT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	52 
	Phan Thị Hồng Ngọc
	000343/HT-CCHN
	Điều dưỡng đại học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	53 
	Nguyễn Đình Tuấn
	000488/HT-CCHN
	Cao đẳng kỹ thuật y học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	54 
	Trần Thị Nga
	000485/HT-CCHN
	CK Xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	55 
	Nguyễn Thị Tuyết
	000483/HT-CCHN
	CK Xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	56 
	Võ Thị Như
	000476/HT-CCHN
	Điều dưỡng đại học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	57 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	001126/NA-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	58 
	Hồ Danh Đương
	001118/NA – CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	59 
	Đinh Thị Công
	005168/HT-CCHN
	CĐ nữ hộ sinh
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nữ hộ sinh

	60 
	Ngô Thị Ngọc Anh
	005018/HT-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	61 
	Phan Văn Tuấn
	003952/ĐNAI-CCHN
	Thực hiện thay băng, tiêm chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Y sỹ đa khoa

	62 
	Đậu Văn Biên
	0004444/HT-CCHN
	Điều dưỡng nha khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	63 
	Phạm Thị Phương
	000051/HT-CCHN
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nữ hộ sinh

	64 
	Phan Quỳnh Phương
	010621/NA-CCHN
	KTV X.Quang
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	65 
	Vũ Trọng Hải                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	008848/NA – CCHN
	Y sỹ đa khoa chuyển đổi điểu dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	66 
	Lê Hùng Sơn
	002163/HT-CCHN
	Bác sỹ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Bác sỹ

	67 
	Ngô Thị Thúy
	002083/HT-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	68 
	Phan Thị Mai
	0003860/BĐ-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	69 
	Nguyễn Thị Thảo
	001117/NA-CCHN
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	70 
	Hoàng Công Xuân
	005540/HT-CCHN
	KTV X. Quang
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	71 
	Vũ Thị Tuyết
	005646/HT- CCHN
	Trung cấp Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	72 
	Bùi Thị Na
	007415/NA-CCHN
	CĐ điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	73 
	Đậu Thị Huyền Hòa
	005452/BD-CCHN
	Điều dưỡng  
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng  

	74 
	Trần Văn Tuấn
	010261/NA-CCHN
	Điều dưỡng TH
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng  

	75 
	Đậu Thị Thúy Hằng
	000482/HT-CCHN
	Y sỹ đa khoa, chuyển đổi điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng  

	76 
	Phan Văn Quang
	005022/HT-CCHN
	KTV Xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	77 
	Nguyễn Thị Việt
	0000981/ĐNO-CCHN
	KTV xét nghiệm 
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	78 
	Bùi Thị Na
	007415/NA-CCHN
	CĐ Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	79 
	Đậu Thị Thúy Hằng
	000482/HT-CCHN
	Điều dưỡng TH
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	80 
	Phan Sỹ Thái
	008563/NA – CCHN
	KCB chấn thương – chỉnh hình
	Ngoài giờ hành chính 
	Thạc sỹ

	81 
	Võ Chí Tuyến
	0016354/BYT-CCHN
	KCB CK Nội tổng hợp
	Ngoài giờ hành chính
	Bác sỹ 





II: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI LÀM VIỆC:	
			STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Nguyễn Thị Hồng Thơm

	Cao đẳng kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trợ lý Giám đốc

	2
	Hà Thanh Hòa

	 Trưởng phòng Marketing
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Phó Giám đốc điều hành

	3
	Bùi Thi Hải Hà
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Kế toán trưởng

	4
	Nguyễn Thanh Phong 

	Đại học giao thông vận tải
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Trưởng IT

	5
	Nguyễn Thị Nga 

	Cao đẳng kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	6
	Lê Thị Hồng Diễm

	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	7
	Phạm Thị Hoài Thu

	Cao đẳng kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	8
	Phan Thị Hiền

	Cao đẳng kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	9
	Nguyễn Thị Giang 

	Cao đẳng sư phạm tin học
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	10
	Trần Sỹ Đức
	Lái xe - Bảo vệ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Chăm sóc khách hàng

	11
	Nguyễn Thị Hoài

	Cao đẳng kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Chăm sóc khách hàng

	12
	Nguyễn Thế Hữu

	Lái xe - Bảo vệ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	13
	Đinh Văn Kế BV

	Lái xe - Bảo vệ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	
14
	
Trần Thị Liễu
	
Hộ lý
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	
Hộ lý

	15
	Thái Thị Hạnh
	Hộ lý
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Hộ lý

	16
	Lê Hồng Hải
	Lái xe – Bảo vệ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	17
	Nguyễn Duy Khuấn
	Bảo vệ
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	18
	Phan Thị Ngọc Ánh
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	19
	Nguyễn Thị Tố Ngọc
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	20
	Nguyễn Ngọc Mai
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	21
	Đinh Song Hào
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	22
	Phạm Văn Thành
	Cử nhân kế toán
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên

	23
	Nguyễn Công Hải
	Kỹ sư CNTT
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nhân viên








 III. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ:

	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
	Vị trí chuyên môn

	1
	Lê Thị Hảo
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	2
	Phạm Thị Minh Hằng
	KTV X.Quang
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	3
	Trần Thị Trà My
	KTV Xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	4
	Lê Thị Thúy
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	5
	Đoàn Thị Mơ
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	
6

	Võ Thị Hương
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	7
	Đặng Thị Thu Hà

	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	8
	Nguyễn Thị  Thảo

	Cao đẳng nữ hộ sinh
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Nữ hộ sinh

	9
	Nguyễn Văn Thành
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	10
	Lê Thị Thương
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	11
	Hứa Thị Thuận

	Trung cấp điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	12
	Nguyễn Thị Nguyệt

	Cao đẳng dược
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Dược sỹ

	13
	Nguyễn Thị Tâm
	Cao đăng điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	14
	Bùi Huy Vũ
	Điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	15
	Nguyễn Thị Yên
	Cử nhân xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	16
	Đào Thị Thu Hoài
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	17
	Lê Thị Chung Thủy
	Điều dưỡng cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	18
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	19
	Nguyễn Thị Dương
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Cao đẳng.

	20   
	Đặng Thị Lộc
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	21
	Ngô Thị Mỹ Linh
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	22
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Trung cấp điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	23
	Trương Thị Hà Trang
	Trung cấp điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	24
	Đoàn Thị Huyền
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	25
	Đặng Thị Kim Dung
	Điều dưỡng trung cấp
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	26
	Nguyễn Thị Thủy
	KTV X.Quang
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	27
	Phan Thị Hằng
	Cử nhân xét nghiệm
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	28
	Đào Thị Thuần
	Điều dưỡng Cao đẳng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	29
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Cao đẳng điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	30
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	31
	Trần Thị Trà
	Y sỹ Đa khoa
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Y sỹ

	32
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng

	33
	Nguyễn Văn Dương
	KTV CĐHA
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	34
	Lê Mạnh Cường
	KTV CĐHA
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	KTV

	35
	Võ Thị Tuyết Trinh
	Cử nhân điều dưỡng
	06h45 đến 11h30; 14h15p đến 17h30 Hàng ngày
	Điều dưỡng



                                                                                      Hồng Lĩnh, ngày 20  tháng 07 năm 2019
                                                                                           Người đứng đầu
                                                                                             cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
                                                                                          (Ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



                                                                                                  Nguyễn Văn Lĩnh
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